
Miễn học MH-MT
Chuyển 

đổi điểm
Đã học-thi

Điểm công 

nhận
Nguyễn Trọng Chính BAS1141 Tiếng Anh A11 - - x 4.2 10

(Lớp: D15CQAT01-B BAS1142 Tiếng Anh A12 - - x 5.2 10

MSV: B15DCAT025 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - x 0.0 10

Ngày sinh: 20/09/1997 BAS1144 Tiếng Anh A22 - - x 6.0 10

CMT/CC: 0) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - -

BAS1146 Tiếng Anh B12 - - - - -

BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - -

BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - -

Lê Huy Cường BAS1141 Tiếng Anh A11 - - x 0.0 9

(Lớp: D15CQCN01-B BAS1142 Tiếng Anh A12 - - x 4.8 9

MSV: B15DCCN089 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - x 5.8 9

Ngày sinh: 01/05/1997 BAS1144 Tiếng Anh A22 - - x 0.0 9

CMT/CC: 142774778) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - -

BAS1146 Tiếng Anh B12 - - - - -

BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - -

BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - -

Trần Doãn Đạt BAS1141 Tiếng Anh A11 - - x 0.0 10

(Lớp: D15CQCN03-B BAS1142 Tiếng Anh A12 - - x 6.1 10

MSV: B15DCCN113 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - x 0.0 10

Ngày sinh: 15/11/1995 BAS1144 Tiếng Anh A22 - - x 0.0 10

CMT/CC: 184019874) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - -

BAS1146 Tiếng Anh B12 - - - - -

BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - -

BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - -

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC XÉT 

CHUYỂN ĐỔI VÀ CÔNG NHẬN ĐIỂM CÁC HỌC PHẦN TIẾNG ANH

(Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-HV ngày      /     /2021 của Giám đốc Học viện)

TT Thông tin SV Mã học phần

Hình thức xét Điểm học phần

Lý do được xétHọc phần

2

3

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh TOEIC 

(điểm thi: 525), cấp ngày 

22/4/2021, thời hạn của chứng chỉ: 

22/4/2023

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh TOEIC 

(điểm thi: 545), cấp ngày 

21/6/2021, thời hạn của chứng chỉ: 

21/6/2023

1

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh TOEIC 

(điểm thi: 555), cấp ngày 

31/5/2021, thời hạn của chứng chỉ: 

31/5/2023

Trang 1 / 3



Miễn học MH-MT
Chuyển 

đổi điểm
Đã học-thi

Điểm công 

nhận

TT Thông tin SV Mã học phần

Hình thức xét Điểm học phần

Lý do được xétHọc phần

Đào Duy Long BAS1141 Tiếng Anh A11 - - x 6.8 10

(Lớp: D15CQCN03-B BAS1142 Tiếng Anh A12 - - x 6.1 10

MSV: B15DCCN322 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - x 6.6 10

Ngày sinh: 22/01/1997 BAS1144 Tiếng Anh A22 - - x 6.9 10

CMT/CC: 013444133) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - -

BAS1146 Tiếng Anh B12 - - - - -

BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - -

BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - -

Dương Công Minh BAS1141 Tiếng Anh A11 - - x 0.0 9

(Lớp: D15CQVT01-B BAS1142 Tiếng Anh A12 - - x 1.6 9

MSV: B15DCVT257 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - x 0.0 9

Ngày sinh: 05/02/1997 BAS1144 Tiếng Anh A22 - - x 0.0 9

CMT/CC: 135812071) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - -

BAS1146 Tiếng Anh B12 - - - - -

BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - -

BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - -

Lê Đức Mạnh BAS1141 Tiếng Anh A11 - - x 5.6 8

(Lớp: D15CQCN11-B BAS1142 Tiếng Anh A12 - - x 4.6 8

MSV: B15DCCN341 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - x 5.0 7

Ngày sinh: 20/11/1997 BAS1144 Tiếng Anh A22 - - x 4.8 7

CMT/CC: 013521269) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - -

BAS1146 Tiếng Anh B12 - - - - -

BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - -

BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - -

Phạm Văn Ngọc BAS1141 Tiếng Anh A11 - - x 4.8 8

(Lớp: D15CQDT01-B BAS1142 Tiếng Anh A12 - - x 4.9 8

MSV: B15DCDT145 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - x 4.6 7

Ngày sinh: 18/04/1997 BAS1144 Tiếng Anh A22 - - x 5.2 7

CMT/CC: 0) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - -

BAS1146 Tiếng Anh B12 - - - - -

BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - -

BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - -
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7

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh TOEIC 

(điểm thi: 770), cấp ngày 

01/12/2019, thời hạn của chứng 

chỉ: 01/12/2021

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh TOEIC 

(điểm thi: B1), cấp ngày 25/4/2021, 

thời hạn của chứng chỉ: 25/4/2023

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh TOEIC 

(điểm thi: 480), cấp ngày 

20/5/2021, thời hạn của chứng chỉ: 

20/5/2023

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh TOEIC 

(điểm thi: 455), cấp ngày 

26/6/2021, thời hạn của chứng chỉ: 

26/6/2023
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Miễn học MH-MT
Chuyển 

đổi điểm
Đã học-thi

Điểm công 

nhận

TT Thông tin SV Mã học phần

Hình thức xét Điểm học phần

Lý do được xétHọc phần

Nguyễn Văn Hội BAS1141 Tiếng Anh A11 - - x 0.0 10

(Lớp: D15CQVT04-B BAS1142 Tiếng Anh A12 - - x C -

MSV: B15DCVT172 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - x 0.0 10

Ngày sinh: 04/03/1997 BAS1144 Tiếng Anh A22 - - x 0.0 10

CMT/CC: 135874667) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - -

BAS1146 Tiếng Anh B12 - - - - -

BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - -

BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - -

Nguyễn Văn Hùng BAS1141 Tiếng Anh A11 - - x 6.0 9

(Lớp: D15CQVT01-B BAS1142 Tiếng Anh A12 - - x 6.6 9

MSV: B15DCVT177 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - x 0.0 9

Ngày sinh: 28/05/1997 BAS1144 Tiếng Anh A22 - - x 1.0 9

CMT/CC: 135876087) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - -

BAS1146 Tiếng Anh B12 - - - - -

BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - -

BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - -

Tạ Văn Linh BAS1141 Tiếng Anh A11 - - x 5.5 8

(Lớp: D15CQVT04-B BAS1142 Tiếng Anh A12 - - x 4.3 8

MSV: B15DCVT228 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - x 3.3 7

Ngày sinh: 20/04/1997 BAS1144 Tiếng Anh A22 - - x 4.6 7

CMT/CC: 122237391) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - -

BAS1146 Tiếng Anh B12 - - - - -

BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - -

BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - -

KT. GIÁM ĐÔC

TS. Vũ Tuấn Lâm

LẬP BIỂU

Chu Phương Hiền

Danh sách gồm 10 sinh viên
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Đã có chứng chỉ Tiếng Anh TOEIC 

(điểm thi: B2), cấp ngày 11/7/2021, 

thời hạn của chứng chỉ: 11/7/2023

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh TOEIC 

(điểm thi: 495), cấp ngày 

28/6/2021, thời hạn của chứng chỉ: 

28/6/2023

10

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh TOEIC 

(điểm thi: 450), cấp ngày 

25/6/2021, thời hạn của chứng chỉ: 

25/6/2023

Trang 3 / 3


